	 BỘ XÂY DỰNG



Số: 2388/BXD-KTXD

V/v chỉ số giá xây dựng các gói thầu XL1÷XL5, XL7÷XL14, Dự án ĐTXD công trình sửa chữa, bổ sung hệ thống thoát nước mặt đường tại các vị trí cấp bách trên Quốc lộ
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                 Hà Nội, ngày  26  tháng  9  năm 2018


Kính gửi:  Ban Quản lý dự án 4 – Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1535/BQLDA4-DA3 ngày 30/7/2018 của Ban Quản lý dự án 4 – Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc thỏa thuận chỉ số giá xây dựng cho các gói thầu từ XL1÷XL5, XL7÷XL14, thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, bổ sung hệ thống thoát nước mặt đường tại các vị trí cấp bách trên Quốc lộ. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Về phương pháp và cơ sở tính toán chỉ số giá xây dựng:

- Việc xác định chỉ số giá vật liệu xây dựng, nhân công xây dựng, chỉ số giá máy thi công xây dựng các gói thầu từ XL1÷XL5, XL7÷XL14, thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, bổ sung hệ thống thoát nước mặt đường tại các vị trí cấp bách trên Quốc lộ do Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng thông báo tại văn bản số 1486/VKT-ĐT ngày 30/7/2018 có đủ căn cứ pháp lý, phù hợp với các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Phương pháp và cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán các chỉ số giá xây dựng phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.

- Các chỉ số giá xây dựng tính toán phù hợp với sự biến động giá xây dựng tại khu vực của gói thầu.

2. Các chỉ số giá xây dựng nêu tại phụ lục kèm văn bản này chỉ áp dụng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng (phần nội tệ) của các gói thầu từ XL1÷XL5, XL7÷XL14, thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, bổ sung hệ thống thoát nước mặt đường tại các vị trí cấp bách trên Quốc lộ.

Ban Quản lý dự án 4 – Tổng cục Đường bộ Việt Nam căn cứ ý kiến nêu trên quyết định việc áp dụng chỉ số giá xây dựng phù hợp với các điều khoản trong hợp đồng và điều kiện cụ thể của từng gói thầu, phù hợp với quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình./.
	
	
	KT. BỘ TRƯỞNG

	Nơi nhận:
	
	      THỨ TRƯỞNG 

	- Như trên;

- Lưu: VT, KTXD(Lan).

	
	(đã ký)

 Bùi Phạm Khánh



PHỤ LỤC 

(Kèm theo văn bản số 2388/BXD-KTXD ngày 26/9/2018 của Bộ Xây dựng)

BẢNG 1: CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
GÓI THẦU XL1:  Xây dựng hệ thống thoát nước mặt đường tại các vị trí cấp bách trên Quốc lộ 1, Đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 9, 9B, 12A, 15 thuộc 
các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị

Thời điểm gốc: Tháng 9/2015 = 100%
                                                                                         Đơn vị tính: %

	STT
	Chỉ số giá
 xây dựng
	Tháng 12/2015
	Tháng 4/2016
	Tháng 8/2016
	Tháng 9/2016
	Tháng 10/2016
	Tháng 12/2016
	Tháng 01/2017

	1
	Xi măng
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	2
	Cát xây dựng
	100,00
	101,22
	100,82
	100,82
	100,82
	100,82
	100,82

	3
	Đá xây dựng
	100,00
	97,66
	98,00
	98,00
	98,00
	98,00
	98,00

	4
	Thép xây dựng
	92,28
	101,28
	100,05
	89,25
	88,21
	93,46
	95,34

	5
	Nhiên liệu
	95,23
	73,77
	87,14
	91,06
	92,09
	94,64
	101,69

	6
	Nhân công
	100,00
	100,00
	103,07
	103,07
	105,10
	105,10
	105,10

	7
	Máy thi công
	100,00
	100,00
	100,74
	100,74
	101,22
	101,22
	101,22


BẢNG 2: CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
GÓI THẦU XL2:  Xây dựng hệ thống thoát nước mặt đường tại các vị trí cấp bách trên Quốc lộ 1, Đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 8B, 15 thuộc
 tỉnh Hà Tĩnh
Thời điểm gốc: Tháng 9/2015 = 100%
                                                                                         Đơn vị tính: %

	STT
	Chỉ số giá
 xây dựng
	Tháng 12/2015
	Tháng 6/2016
	Tháng 7/2016
	Tháng 8/2016
	Tháng 9/2016
	Tháng 10/2016
	Tháng 11/2016
	Tháng 12/2017

	1
	Xi măng
	96,70
	93,40
	94,72
	94,72
	94,72
	94,72
	94,72
	98,00

	2
	Cát xây dựng
	98,83
	103,14
	100,28
	100,28
	100,28
	100,28
	100,28
	100,70

	3
	Đá xây dựng
	95,68
	95,28
	95,28
	95,28
	95,28
	93,99
	93,99
	98,11

	4
	Thép xây dựng
	90,18
	93,76
	95,21
	95,21
	95,21
	101,50
	101,50
	113,03

	5
	Nhiên liệu
	88,86
	84,28
	81,15
	81,15
	81,15
	86,32
	86,32
	95,35

	6
	Nhân công
	100,00
	106,36
	106,36
	106,36
	106,36
	106,36
	106,36
	106,36

	7
	Máy thi công
	100,00
	102,42
	102,42
	102,42
	102,42
	102,42
	102,42
	102,42


BẢNG 3: CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
GÓI THẦU XL3:  Xây dựng hệ thống thoát nước mặt đường tại các vị trí cấp bách trên Quốc lộ 1, Đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 217, 45 thuộc
 tỉnh Thanh Hóa
Thời điểm gốc: Tháng 9/2015 = 100%
                                                                                         Đơn vị tính: %

	STT
	Chỉ số giá 
xây dựng
	Tháng 12/2015
	Tháng 3/2016
	Tháng 6/2016
	Tháng 7/2016
	Tháng 9/2016
	Tháng 12/2016
	Tháng 1/2017

	1
	Xi măng 
	100,00
	100,00
	100,00
	103,89
	94,80
	103,90
	103,90

	2
	Cát xây dựng
	100,01
	100,01
	100,03
	110,31
	110,31
	110,31
	110,31

	3
	Đá xây dựng 
	100,00
	100,00
	100,64
	105,12
	105,12
	105,14
	105,14

	4
	Thép xây dựng 
	91,93
	98,08
	92,58
	93,06
	93,06
	92,85
	97,65

	5
	Nhiên liệu
	97,15
	72,49
	89,17
	90,80
	90,57
	95,74
	102,14

	6
	Nhân công
	100,00
	100,00
	107,89
	107,89
	107,89
	107,89
	107,89

	7
	Máy thi công 
	100,00
	100,00
	102,36
	102,36
	102,36
	102,36
	102,36


BẢNG 4: CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
GÓI THẦU XL4:  Xây dựng hệ thống thoát nước mặt đường tại các vị trí cấp bách trên Quốc lộ 18, thuộc huyện Quế Võ – tỉnh Bắc Ninh
Thời điểm gốc: Tháng 10/2015 = 100%
                                                                                         Đơn vị tính: %

	STT
	Chỉ số giá xây dựng
	Tháng 7/2016
	Tháng 8/2016
	Tháng 11/2016

	1
	Xi măng 
	100,00
	100,00
	100,00

	2
	Cát xây dựng
	100,57
	89,80
	106,07

	3
	Đá xây dựng 
	100,43
	105,82
	98,74

	4
	Thép xây dựng 
	88,85
	88,86
	89,13

	5
	Nhiên liệu
	94,61
	86,80
	94,89

	6
	Nhân công
	104,65
	104,65
	104,65

	7
	Máy thi công 
	100,99
	100,99
	100,99


BẢNG 5: CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
GÓI THẦU XL5:  Xây dựng hệ thống thoát nước mặt đường tại các vị trí cấp bách trên Quốc lộ 3, thuộc các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng
Thời điểm gốc: Tháng 9/2015 = 100%
                                                                                                Đơn vị tính: %

	STT
	Chỉ số giá
 xây dựng
	Tháng 12/2015
	Tháng 5/2016
	Tháng 7/2016
	Tháng 8/2016
	Tháng 10/2016
	Tháng 11/2017

	1
	Xi măng 
	98,61
	98,87
	101,97
	101,97
	92,86
	101,70

	2
	Cát xây dựng
	95,49
	93,86
	120,67
	120,67
	120,67
	116,68

	3
	Đá xây dựng 
	124,23
	122,03
	127,71
	127,71
	122,02
	108,79

	4
	Thép xây dựng 
	96,07
	91,71
	91,60
	91,60
	88,85
	116,21

	5
	Nhiên liệu
	93,73
	82,22
	90,41
	86,89
	93,09
	108,02

	6
	Nhân công
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	7
	Máy thi công 
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00


BẢNG 6: CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
GÓI THẦU XL7:  Xây dựng hệ thống thoát nước mặt đường tại các vị trí cấp bách trên Quốc lộ 1, 10, 21, 38B, thuộc các tỉnh Nam Định, Hà Nam
Thời điểm gốc: Tháng 12/2015 = 100%
                                                                                                Đơn vị tính: %

	STT
	Chỉ số giá
 xây dựng
	Tháng 7/2016
	Tháng 8/2016
	Tháng 9/2016
	Tháng 10/2016
	Tháng 12/2016
	Tháng 1/2017

	1
	Xi măng 
	100,76
	100,76
	100,78
	100,78
	100,78
	101,07

	2
	Cát xây dựng
	97,32
	97,32
	91,97
	89,29
	89,29
	89,32

	3
	Đá xây dựng 
	99,48
	99,48
	90,39
	86,87
	88,19
	89,72

	4
	Thép xây dựng 
	88,54
	88,54
	89,16
	86,44
	90,50
	96,58

	5
	Nhiên liệu
	95,53
	91,49
	96,46
	99,36
	101,88
	107,11

	6
	Nhân công
	104,06
	104,06
	104,06
	104,06
	104,06
	104,06

	7
	Máy thi công 
	101,02
	101,02
	101,02
	101,02
	101,02
	101,02


BẢNG 7: CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
GÓI THẦU XL8:  Xây dựng hệ thống thoát nước mặt đường tại các vị trí cấp bách trên Quốc lộ 10, 18, 37, 38B, thuộc các tỉnh Thái Bình, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương
Thời điểm gốc: Tháng 12/2015 = 100%
                                                                                          Đơn vị tính: %

	STT
	Chỉ số giá xây dựng
	Tháng 11/2016
	Tháng 7/2017

	1
	Xi măng 
	99,69
	99,57

	2
	Cát xây dựng
	99,85
	107,27

	3
	Đá xây dựng 
	135,56
	138,47

	4
	Thép xây dựng 
	96,46
	102,89

	5
	Nhiên liệu
	100,23
	101,47

	6
	Nhân công
	103,63
	103,63

	7
	Máy thi công 
	101,22
	101,22


BẢNG 8: CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
GÓI THẦU XL9:  Xây dựng hệ thống thoát nước mặt đường tại các vị trí cấp bách trên Quốc lộ 12B, thuộc tỉnh Hòa Bình
Thời điểm gốc: Tháng 12/2015 = 100%
                                                                                          Đơn vị tính: %

	STT
	Chỉ số giá xây dựng
	Tháng 9/2016
	Tháng 4/2017

	1
	Xi măng 
	100,51
	100,51

	2
	Cát xây dựng
	100,00
	93,75

	3
	Đá xây dựng 
	109,82
	109,82

	4
	Thép xây dựng 
	94,84
	105,94

	5
	Nhiên liệu
	93,80
	101,09

	6
	Nhân công
	117,18
	117,18

	7
	Máy thi công 
	105,12
	105,12


BẢNG 9: CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
GÓI THẦU XL10:  Xây dựng hệ thống thoát nước mặt đường tại các vị trí cấp bách trên Quốc lộ 37 thuộc huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La
Thời điểm gốc: Tháng 12/2015 = 100%
                                                                                          Đơn vị tính: %

	STT
	Chỉ số giá xây dựng
	Tháng 8/2016
	Tháng 11/2016
	Tháng 3/2017

	1
	Xi măng 
	100,00
	100,00
	100,00

	2
	Cát xây dựng
	100,00
	100,00
	100,00

	3
	Đá xây dựng 
	111,37
	111,37
	111,37

	4
	Thép xây dựng 
	115,11
	115,11
	106,32

	5
	Nhiên liệu
	87,70
	92,71
	111,25

	6
	Nhân công
	107,89
	107,89
	107,89

	7
	Máy thi công 
	102,57
	102,57
	102,57


BẢNG 10: CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
GÓI THẦU XL11:  Xây dựng hệ thống thoát nước mặt đường tại các vị trí cấp bách trên Quốc lộ 2, 32, 32C thuộc các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ
Thời điểm gốc: Tháng 4/2016 = 100%
                                                                                          Đơn vị tính: %

	STT
	Chỉ số giá xây dựng
	Tháng 11/2016
	Tháng 3/2017
	Tháng 6/2017
	Tháng 11/2017

	1
	Xi măng 
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	2
	Cát xây dựng
	102,60
	104,33
	107,40
	108,12

	3
	Đá xây dựng 
	115,61
	116,64
	116,64
	116,64

	4
	Thép xây dựng 
	99,40
	104,26
	99,80
	115,30

	5
	Nhiên liệu
	100,22
	115,96
	110,44
	119,24

	6
	Nhân công
	101,24
	101,24
	101,24
	101,24

	7
	Máy thi công 
	100,42
	100,42
	100,42
	100,42


BẢNG 11: CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
GÓI THẦU XL12:  Xây dựng hệ thống thoát nước mặt đường tại các vị trí cấp bách trên Quốc lộ 2, 32 thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái
Thời điểm gốc: Tháng 2/2016 = 100%
                                                                                          Đơn vị tính: %

	STT
	Chỉ số giá
 xây dựng
	Tháng 11/2016
	Tháng 6/2017
	Tháng 10/2017
	Tháng 2/2018
	Tháng 3/2018

	1
	Xi măng 
	99,50
	107,79
	107,90
	107,90
	107,90

	2
	Cát xây dựng
	90,53
	94,08
	94,08
	94,08
	94,08

	3
	Đá xây dựng 
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	4
	Thép xây dựng 
	110,46
	121,05
	122,42
	122,47
	145,23

	5
	Nhiên liệu
	130,02
	135,71
	148,55
	156,75
	160,32

	6
	Nhân công
	100,80
	107,89
	107,89
	107,89
	107,89

	7
	Máy thi công 
	100,22
	102,16
	102,16
	102,16
	102,16


BẢNG 12: CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
GÓI THẦU XL13:  Xây dựng hệ thống thoát nước mặt đường tại các vị trí cấp bách trên Quốc lộ 3, 1B, 37 thuộc tỉnh Thái Nguyên
Thời điểm gốc: Tháng 4/2016 = 100%
                                                                                          Đơn vị tính: %

	STT
	Chỉ số giá xây dựng
	Tháng 10/2016
	Tháng 10/2017

	1
	Xi măng 
	93,60
	94,85

	2
	Cát xây dựng
	90,94
	87,98

	3
	Đá xây dựng 
	100,00
	104,62

	4
	Thép xây dựng 
	96,61
	121,93

	5
	Nhiên liệu
	112,10
	125,51

	6
	Nhân công
	100,00
	100,00

	7
	Máy thi công 
	100,00
	100,00


BẢNG 13: CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
GÓI THẦU XL14:  Xây dựng hệ thống thoát nước mặt đường tại các vị trí cấp bách trên Quốc lộ 1 thuộc tỉnh Hà Tĩnh và Quốc lộ 10 

thuộc tỉnh Thanh Hóa
Thời điểm gốc: Tháng 11/2016 = 100%
                                                                                          Đơn vị tính: %

	STT
	Chỉ số giá xây dựng
	Tháng 5/2017
	Tháng 6/2017
	Tháng 8/2017
	Tháng 12/2017
	Tháng 3/2018

	1
	Xi măng 
	99,62
	99,62
	99,62
	101,93
	94,06

	2
	Cát xây dựng
	100,00
	100,00
	101,48
	104,55
	104,49

	3
	Đá xây dựng 
	100,00
	100,00
	100,95
	100,91
	101,90

	4
	Thép xây dựng 
	99,89
	99,85
	111,10
	112,49
	121,52

	5
	Nhiên liệu
	105,19
	104,16
	106,33
	114,78
	121,38

	6
	Nhân công
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	7
	Máy thi công 
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00


